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MÔN TOÁN 

Kiểm tra giữa học kì I 

Đề 6 

Phần 1 

1.Viết số vào chỗ trống : 

 Số thập phân Viết số 

a Ba đơn vị, mười một phần trăm ……….. 

b Hai nghìn không trăm linh chín đơn vị, bảy 

phần trăm 

……….. 

c Không đơn vị, năm phần nghìn ……….. 

 

2.Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng cho câu 2, 3, 4, 5 

a) 
9

100
 viết dưới dạng số thập phân là: 

A.0,9                B. 0,09                      C. 0,009                        D. 9,00 

b)Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 400m, chiều rộng 100m thì diện tích là: 

A.4000 ha                 B. 400 ha                  C. 40 ha                      D. 4 ha 

3.Trong các phân số: 
2

3
;  

4

5
;  

12

15
 và 

8

15
 hai phân số bằng nhau là : 

A. 
2

3
 và 

12

15
                                                      B. 

2

3
 và 

8

15
 

C. 
4

5
 và 

12

15
                                                      D. 

4

5
 và 

8

15
 

4. Trong các phân số : 
14

63
;  

22

55
;  

8

15
 và 

6

27
 phân số tối giản là : 

A. 
14

63
                           B. 

22

55
                        C. 

8

15
                           D. 

6

27
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5.Trong các phân số : 
15

16
;  

22

22
;  

100

101
;  

3

2
 phân số lớn hơn 1 là : 

A. 
15

16
                    B. 

22

22
                         C. 

100

101
                          D. 

3

2
 

6.Ghi Đ hoặc S vào ô ̇  : 

̇  a) 98,2 > 98,19 

̇  b) Các phân số thập phân dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn : 

                    10,1;  10,12;              10,28;               1,356 

̇  c) 58m2 4dm2 = 58
4

100
 m2 

̇  d) 2060m = 20km 60m 

Phần 2 

1.a) Thực hiện phép tính : 

1

4
 + 

5

6
 =………………………. 

……………………………… 

……………………………… 

4

5
 : 

3

8
 = ………………………. 

……………………………… 

……………………………… 

b) Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính : 

2
3

4
 x 3

1

5
 =…………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 
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2.Tổng số tuổi của mẹ và con hiện nay là 84 tuổi. Biết tuổi con bằng 
2

5
 tuổi mẹ. Hỏi 

: 

a)Số tuổi của mẹ, của con hiện nay 

b) Đến 6 năm nữa thì tuổi con bằng mấy phần tuổi mẹ ? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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